
300 đề thi trắc nghiệm kiến thức công chức Viện Kiểm sát 

  

Phần 21 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 201 

Câu 1: Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP Ngày 29/11/2018. Trường hợp nào sau đây không thuộc trường 

hợp miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1)  

A. Người có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ 

B. Người có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại 

cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam 

C. Người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có 

chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận. 

D. Người có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng về ngoại ngữ 

Câu 2: Theo Luật Luật tổ chức VKSND 2014, Kiểm sát viên đương nhiên được miễn nhiệm chức danh 

Kiểm sát viên khi nào?  

A. Vì hoàn cảnh gia đình 

B. do chuyển ngành 

C. vì lý do khác mà xét thấy không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao 

D. Vì lý do sức khỏe 

Câu 3: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, các Hình thức kiểm tra hoạt động chống 

tham nhũng là gì?  

A. Kiểm tra thường xuyên 

B. Kiểm tra đột xuất 

C. Đáp án 1 và 2 đúng 

D. Đáp án 1 và 2 sai 

Câu 4: Theo nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018. Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính. Trường 

hợp thủ tục hành chính có quy định phải trả kết quả giải quyết ngay khi sau khi tiếp nhận, giải quyết, nếu 

hồ sơ đã đầy đủ, chính xác, đủ điều kiện tiếp nhận, cán bộ, công chức, viên chức phải làm gì?



 
A. Tiếp nhận không phải lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, nhưng phải cập nhật tình 

hình, kết quả giải quyết vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử. (a) 

B. Thực hiện một trong phương án (a) hoặc (b) 

C. Thực hiện việc phương án (a) và (b) 

D. Trường hợp người nộp hồ sơ yêu cầu phải có Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả thì cán bộ, công 

chức, viên chức cung cấp cho người nộp hồ sơ. (b) 

Câu 5: Theo Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016. Xác định phương án đúng về Văn bản đăng 

trên Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  

A. Tất cả các phương án đều đúng 

B. Văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành. 

C. Điều ước quốc tế đã có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

D. Văn bản bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 

Câu 6: Theo Luật Phòng, chống tham những số 36/2018/QH14, Việc đánh giá về công tác phòng, chống 

tham nhũng được thực hiện theo mấy tiêu chí?  

A. 4 

B. 5 

C. 6 

D. 7 

Câu 7: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm 

trọng đối với hành vi vi phạm “Viên chức quản lý không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự 

phân công mà không có lý do chính đáng” thì viên chức bị xử lý hình thức kỷ luật nào sau đây?

 
A. Cách chức 

B. Buộc thôi việc 

C. Cảnh cáo 

D. Khiển trách 

Câu 8: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi 2019. Cán bộ, công chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, 

đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được:  

A. Ứng cử, đề cử, bổ nhiệm 

B. Điều động, luân chuyển, biệt phái 

C. Tất các các phương án đều đúng 

D. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thôi việc 

Câu 9: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính. I. BẢN SAO SANG ĐỊNH DẠNG ĐIỆN TỬ (Phụ lục). Xác định phương án đúng về Thông 

tin: Hình thức sao, tên cơ quan, tổ chức sao văn bản, thời gian ký (ngày tháng năm; giờ phút giây; múi 

giờ Việt Nam theo tiêu chuẩn ISO 8601) được trình bày bằng phông chữ?  

A. Vn.Times, chữ in thường, kiểu chữ đứng, cỡ chữ 13, màu đen. 

B. Times New Roman, chữ in thường, kiểu chữ đứng, cỡ chữ 12, màu đen. 

C. Vn.Times, chữ in hoa, kiểu chữ đứng, cỡ chữ 10, màu đen. 

D. Times New Roman, chữ in thường, kiểu chữ đứng, cỡ chữ 10, màu đen. 

Câu 10: Theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ; công chức cấp xã có mấy chức 



danh?  

A. 5 chức danh 

B. 6 chức danh 

C. 7 chức danh 

D. 4 chức danh 

Câu 11: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Báo cáo về công tác phòng, chống tham 

nhũng phải được công khai trên đâu?  

A. cổng thông tin điện tử 

B. trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 

C. phương tiện thông tin đại chúng 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 12: Theo nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018. Xác định phương án đúng về cơ quan có 

nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết thủ tục hành chính và tham gia vào quá trình giải quyết thủ tục hành 

chính?  

A. Chính phủ 

B. Tổng cục và tương đương, cục, vụ thuộc bộ, cơ quan ngang bộ 

C. Quốc hội 

D. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Câu 13: Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP, Ngày 29/11/2018. Hình thức thi nào không phải là hính thức 

thi nâng ngạch công chức tại vòng 2  

A. Thi viết đề án 

B. Thi viết 

C. Thi thực hành 

Câu 14: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Thành phố trực thuộc trung ương có từ một 

bao nhiêu triệu dân trở xuống được bầu năm mươi đại biểu Hội đồng nhân dân?  

A. Từ hai triệu dân 

B. Từ một triệu dân 

C. Không có phương án nào đúng 

D. Từ 3 triệu dân 

Câu 15: Theo nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018. Chọn phương án đúng “Cán bộ, công chức, 

viên chức cơ quan có thẩm quyền thực hiện trách nhiệm giải trình về thực thi công vụ trong giải quyết 

thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật” là nguyên tắc?  

A. Nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính 

B. Tất cả các phương án đều đúng 

C. Nguyên tắc đánh giá 

D. Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

Câu 16: Luật cán bộ, công chức đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ 

họp thứ 4 có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào?  

A. có hiệu lực ngày 01/01/2010. 

B. có hiệu lực ngày 03/01/2010. 

C. có hiệu lực ngày 04/01/2010. 

D. có hiệu lực ngày 05/01/2010. 



Câu 17: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng về Thẩm quyền ban 

hành văn bản “Ai là người thay mặt Chính phủ ký các văn bản của Chính phủ; ban hành quyết định, chỉ 

thị và hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà 

nước từ trung ương đến địa phương”.  

A. Chủ nhiệm Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

B. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

C. Chủ tịch Quốc hội 

D. Thủ tướng Chính phủ 

Câu 18: Theo Nghị định số 112/2020; 18/9/2020. Có bao nhiêu mức độ hành vi vi phạm của Cán bộ, 

công chức, viên chức đến mức phải xử lý kỷ luật?  

A. 2 

B. 4 

C. 4 hoặc 3 

D. 3 

Câu 19: Theo nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018. Xác định phương án đúng “” là trách nhiệm 

của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính  

A. Trách nhiệm 

B. Quyền 

C. Quyền và trách nhiệm 

D. Không có phương án nào đúng 

Câu 20: Theo nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018. Nhiệm vụ “Ban hành quy chế tổ chức và hoạt 

động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử theo quy định” là của?  

A. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp 

B. Thủ tướng Chính phủ 

C. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

D. Người đứng đầu Bộ phận Một cửa 

Câu 21: Theo Quyết định số 45/20l6/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, việc nhận hồ 

sơ giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích được thực hiện tại đâu?

 
A. Trụ sở của các cơ quan hành chính 

B. Trung tâm hành chính công tập trung 

C. Các điểm phục vụ bưu chính công ích của doanh nghiệp cung ứng bưu chính công ích hoặc tại địa chỉ 

theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân 

D. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các cơ quan hành chính 

Câu 22: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 (Phụ lục I). Thể thức, kỹ thuật 

trình bày văn bản hành chính. Chọn phương án trình bày “Số, ký hiệu của văn bản” không đúng qui 

định?  

A. Số: 43/SNV/QĐ 

B. Số: 43/ QĐ-SNV 

C. Số: 43/ SNV-QĐ 

D. Số: 43/ SNV-QĐ hoặc Số: 43/QĐ-SNV 

Câu 23: Theo Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016. Xác định phương án đúng về Nội dung kiểm 



tra văn bản  

A. Kiểm tra về căn cứ ban hành; thể thức, kỹ thuật trình bày; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn 

bản 

B. Tất cả các phương án đều đúng 

C. Kiểm tra về thẩm quyền ban hành văn bản gồm kiểm tra thẩm quyền về hình thức và kiểm tra thẩm 

quyền về nội dung 

D. Kiểm tra về nội dung của văn bản 

Câu 24: Theo nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ 

chức, cá nhân được lưu trữ tại đâu?  

A. Hồ sơ của Cán bộ, công chức, viên chức phụ trách giải quyết hồ sơ 

B. Tất cả các phương án 

C. Bộ phận Một cửa 

D. Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan có thẩm quyền 

Câu 25: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Bộ Nội vụ có trách nhiệm thực 

hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030:  

A. Chủ trì triển khai công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính. Hàng năm, xây dựng, triển khai 

kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính 

B. Theo dõi, tổng hợp việc triển khai nội dung cải cách thể chế. 

C. Chủ trì triển khai nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. 

D. Chủ trì triển khai nội dung cải cách thủ tục hành chính. 

Câu 26: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Chủ tịch nước yêu cầu xác minh đối với 

ai?  

A. người dự kiến được bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ 

B. người dự kiến được bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao 

C. người dự kiến được bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 27: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; nguyên tắc “Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối 

hợp chặt chẽ” là một trong các nguyên tắc gì?  

A. Trong tuyển dụng công chức 

B. Trong xử lý kỷ luật cán bộ, công chức 

C. Trong thi hành công vụ. 

D. Trong đánh giá cán bộ, công chức. 

Câu 28: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Không phải là tỉnh miền núi, vùng cao, có từ 

một triệu dân trở xuống được bầu năm mươi đại biểu; có trên một triệu dân thì cứ thêm ………..dân 

được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá tám mươi lăm đại biểu.  

A. Bốn mươi nghìn 

B. Năm mươi nghìn 

C. Sáu mươi nghìn 

D. Bảy mươi nghìn 


